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             Hà Nội, ngày 11 tháng 02  năm 2015


PHƯƠNG ÁN
 ĐIỀU TRA GIÁ NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU
 DÙNG CHO SẢN XUẤT THỜI KỲ 2014-2019
 (Ban hành theo Quyết định số 89/QĐ-TCTK  ngày 11 tháng 02 năm 2015 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (gọi tắt là chỉ số giá NNVL) là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích kinh tế vĩ mô; xây dựng kế hoạch nhập khẩu NNVL đi đôi với phát triển vùng nguyên liệu, công nghiệp phụ trợ… đảm bảo vật tư cho sản xuất;
- Làm căn cứ để các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tính hệ số trượt giá vật tư (từ khi mua NNVL sản xuất đến khi bán sản phẩm ra thị trường). Cung cấp mức độ biến động giá giữa các loại NNVL, giúp nhà sản xuất tìm NNVL thay thế nhằm hạ giá thành sản phẩm;
- Là cơ sở để ngành Thống kê tính giá trị tăng thêm theo phương pháp giảm phát hai lần rút gọn theo ngành kinh tế. 
2. Yêu cầu

- Nội dung điều tra phản ảnh đầy đủ, đảm bảo mức độ tin cậy của biến động giá NNVL theo thời gian quý, 6 tháng, 9 tháng và năm;

- Chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất phân theo ngành cấp 4 và phân theo 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất năm gốc 2014 (thời kỳ 2014-2019) có thể nối chuỗi được về năm gốc cũ 2009.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA

1. Đối tượng điều tra

 
Là mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (gọi tắt là ngành NLTS); ngành công nghiệp chế biến chế tạo (gọi tắt là ngành CNCBCT) và ngành xây dựng. 

2. Đơn vị điều tra


 - Các doanh nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trực tiếp mua, nhập khẩu NNVL dùng cho sản xuất CNCBCT;


 - Các cửa hàng của doanh nghiệp, của cơ sở kinh doanh cá thể chuyên bán vật tư dùng cho sản xuất các ngành NLTS và ngành xây dựng.

3. Phạm vi điều tra


- Đối với mặt hàng điều tra: Điều tra giá của 475 mặt hàng. 


- Đối với không gian điều tra: Điều tra giá tại 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phạm vi khác: 

Xét theo mục đích sử dụng cho ngành sản xuất: Chỉ điều tra giá NNVL đầu vào của 03 ngành kinh tế (Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng). 

Xét theo xuất xứ hàng hóa: Điều tra giá NNVL có nguồn gốc sản xuất trong nước và có nguồn gốc nhập khẩu.

III. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA, THỜI GIAN THU THẬP SỐ LIỆU

1. Thời điểm điều tra
Thời điểm điều tra giá tháng: ngày 5 hàng tháng.

2. Thời kỳ thu thập thông tin
Điều tra giá quý quy định như sau: Giá quý I từ 1/1 - 31/3, giá quý II từ 1/4- 30/6, giá quý III từ 1/7 - 30/9, giá quý IV từ 1/10 - 31/12.
3. Thời gian thu thập thông tin

Hàng tháng, điều tra viên thu thập thông tin trong 03 ngày (từ ngày 5 đến ngày 7 hàng tháng).


IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Nội dung điều tra

a/ Khái niệm, đặc điểm, quy định về giá và chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất  

- Giá NNVL dùng cho sản xuất: Là số tiền mà người mua (người sản xuất hàng NLTS; CNCBCT; xây dựng) phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa đưa vào sản xuất để tạo ra sản phẩm mới. Giá NNVL dùng cho sản xuất là giá sử dụng cuối cùng (giá của người mua), bao gồm giá trị hàng bán và chi phí bốc dỡ, vận chuyển đến địa chỉ người mua; không tính thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ.
Đặc điểm của giá NNVL dùng cho sản xuất: Giá NNVL là giá sử dụng cuối cùng cho sản xuất nên giá bao gồm giá trị hàng bán và chi phí vận chuyển, bốc dỡ. Trường hợp người mua được hoàn thuế VAT thì giá đưa vào tính chỉ số phải giảm trừ tương ứng phần thuế VAT được hoàn. Nếu đơn vị điều tra là cơ sở SXKD cá thể, nộp thuế khoán thì giá NNVL điều tra quy ước bằng giá bán ra, có chi phí vận chuyển đến người mua.
Do NNVL thường được mua với số lượng lớn nên trong thực tế giá NNVL thường tương ứng với giá bán buôn.
 Để thuận lợi cho công tác điều tra, quy định như sau: 
(1) Giá NNVL dùng cho sản xuất CNCBCT điều tra tại cơ sở người sản xuất.
(2) Giá NNVL dùng cho sản xuất NLTS và xây dựng điều tra tại nơi bán vật tư. Giá bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển đến cửa trang trại sản xuất NLTS, chân công trình xây dựng do người bán trả (người bán vận chuyển hàng hóa miễn phí cho người mua quãng đường khoảng 5-10km, tùy loại hàng hóa). Trường hợp người bán không vận chuyển miễn phí, người mua tự đưa hàng hóa về cơ sở sản xuất thì quy định giá NNVL bao gồm giá thanh toán trên hóa đơn cộng chi phí bốc dỡ, vận chuyển (5-10km, tùy loại hàng hóa) do người mua phải trả.
Với cách điều tra như trên, giá NNVL thu thập tại nơi bán vật tư vẫn đảm bảo là giá của người sử dụng. Do tập quán sản xuất và tiêu dùng của nước ta, mỗi quận, huyện thường hình thành một số khu vực chuyên bán các loại vật tư cho sản xuất NLTS, xây dựng; nếu mạng lưới điều tra chọn những nơi này sẽ rất thuận lợi cho điều tra viên. 
- Chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất: Là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá theo thời gian của các loại NNVL đại diện dùng cho sản xuất.
 Chỉ số giá NNVL được tính theo các gốc là kỳ gốc (năm 2014), kỳ trước, cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá NNVL có hai loại cấu trúc:
Cấu trúc 1: Cấu trúc chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất của từng ngành kinh tế (3 ngành). Các cấp trong cấu trúc 1 trùng với các cấp trong Danh mục hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 (VCPA 2010). Các chỉ số giá tính theo cấu trúc 1 là các chỉ số giá thành phần.

Cấu trúc 2: Cấu trúc chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất được chia theo 7 nhóm ngành sản phẩm cấp 1, 28 nhóm cấp 2, 63 nhóm cấp 3, 99 nhóm cấp 4. Các cấp của Cấu trúc 2 trùng với các cấp trong VCPA 2010. Chỉ số giá tính theo cấu trúc 2 là chỉ số giá tổng hợp. 

b/ Nội dung điều tra 

- Thông tin chung của cuộc điều tra gồm: Tên đơn vị, doanh nghiệp (hoặc tên địa bàn điều tra); Địa chỉ (điện thoại, fax, email nếu có).

- Thông tin về giá của cuộc điều tra gồm: Tên mặt hàng NNVL; Nguồn gốc nhập khẩu; Quy cách, phẩm cấp quan sát; Khối lượng, đơn vị quan sát; Đơn giá quan sát (không bao gồm thuế VAT, nhưng có chi phí vận chuyển đến người mua).

2. Phiếu điều tra
Điều tra giá NNVL dùng cho sản xuất sử dụng 03 loại phiếu điều tra:
- Phiếu số 1.1/ĐTG.NNVL-NN: Phiếu thu thập thông tin giá NNVL dùng cho sản xuất NLTS;

- Phiếu số 1.2/ĐTG.NNVL-CN: Phiếu thu thập thông tin giá NNVL dùng cho sản xuất CNCBCT;

- Phiếu số 1.3/ĐTG.NNVL-XD: Phiếu thu thập thông tin giá NNVL dùng cho xây dựng.
V. CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA

Cuộc điều tra sử dụng 6 loại danh mục:

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VISIC 2007), ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 (VCPA 2010), ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010, ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ được cập nhật đến thời điểm điều tra;

- Danh mục các nước phân theo khu vực địa lý, châu lục; 

- Danh mục mặt hàng đại diện ban hành kèm theo Phương án điều tra. 
- Cấu trúc chỉ số giá NNVL ban hành kèm theo Phương án điều tra; 

VI. LOẠI ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

1. Loại điều tra

Điều tra giá NNVL dùng cho sản xuất là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành ở 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu điều tra đại diện cho 03 ngành kinh tế của từng tỉnh trong vùng nên là loại chọn mẫu phân tầng kết hợp với phân tổ.
Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn như sau:

- Vùng 1 (gồm 8 tỉnh, thành phố): Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh;
- Vùng 2 (gồm 6 tỉnh): Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên;
- Vùng 3 (gồm 9 tỉnh, thành phố): Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; chia thành hai nhóm là: Bắc Trung bộ (3 tỉnh) và Duyên hải miền Trung (6 tỉnh, thành phố);
- Vùng 4 (gồm 3 tỉnh): Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng;
- Vùng 5 (gồm 3 tỉnh): Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Vùng 6 (gồm 7 tỉnh): Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Bến Tre;
- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Xem Phụ lục 3)

2. Xây dựng, rà soát danh mục mặt hàng điều tra

Danh mục mặt hàng đại diện dùng cho sản xuất NLTS, CNCBCT, xây dựng kèm theo Phương án được sử dụng trong 5 năm (2014-2019) dùng để điều tra giá định kỳ phục vụ tính chỉ số giá. Do thị trường NNVL luôn biến động theo sự thay đổi của sản xuất nên hàng năm, danh mục này được rà soát để bổ sung những mặt hàng mới, loại bỏ mặt hàng cũ không còn sử dụng nhằm đảm bảo tính đại diện cho xu thế biến động giá. 

Về quy trình, danh mục hàng hóa đại diện của cả nước được xây dựng trước, sau đó xây dựng danh mục của tỉnh.
- Xây dựng mặt hàng NNVL đại diện dùng cho sản xuất NLTS, CNCBCT, xây dựng cả nước 

Về nguyên tắc, các mặt hàng trong danh mục phải chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất của các ngành kinh tế. Các mặt hàng được các ngành kinh tế sử dụng để sản xuất trong suốt thời kỳ tính chỉ số giá. Trong giai đoạn hiện nay, dựa vào thực tế sử dụng loại NNVL có phẩm cấp, nhãn mác cụ thể của từng ngành sản xuất của nước ta quy định Danh mục mặt hàng đại diện chuẩn cả nước như sau:
Số lượng mặt hàng: Có 475 mặt hàng đại diện, chia làm 3 danh mục nhỏ (Xem Phụ lục 2). Mặt hàng có mã VCPA 7 chữ số theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010, đồng thời có cũng mã mặt hàng 9 chữ số để phục vụ cho cuộc điều tra (7 chữ số đầu giống mã VCPA, 2 chữ số cuối do cuộc điều tra cấp để phân biệt các mặt hàng khác nhau trong cùng nhóm cấp 4). 

Quy cách, phẩm cấp: Một số mặt hàng trong danh mục chuẩn cả nước đã được xác định quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể. Số mặt hàng khác để địa phương bổ sung quy cách, phẩm cấp cho phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh. Mỗi mặt hàng trong danh mục có ghi rõ đơn vị tính chuẩn (có hình ảnh).

- Xây dựng danh mục mặt hàng NNVL đại diện dùng cho sản xuất NLTS, CNCBCT, xây dựng cấp tỉnh 


Mỗi tỉnh, thành phố xây dựng danh mục điều tra giá riêng. Tất cả các mặt hàng trong danh mục của tỉnh phải mô tả chi tiết quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể để việc lấy giá ổn định, không bị nhầm lẫn. Cách xây dựng như sau:

 Căn cứ vào Danh mục mặt hàng đại diện chuẩn cả nước, chọn những mặt hàng NNVL có xuất hiện tại tỉnh, thành phố. Ngoài số mặt hàng đã ghi rõ quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể, Cục Thống kê sẽ tự chọn quy cách, nhãn mác sử dụng phổ biến nhất để ghi vào danh mục cho phù hợp với địa phương. Có thể bổ sung mặt hàng mang tính đại diện, phổ biến của địa phương nếu mặt hàng này chưa có trong danh mục chung của cả nước. Mã số của mặt hàng mới bổ sung do Tổng cục Thống kê quy định để tránh trùng chéo. 

Lưu ý: Sau khi có Danh mục mặt hàng NNVL đại diện dùng cho sản xuất ngành NLTS, CNCBCT, xây dựng của cấp tỉnh, tiến hành xếp mặt hàng theo cấu trúc chỉ số để phục vụ tính chỉ số giá.

3. Phương pháp thu thập thông tin
a/ Phỏng vấn trực tiếp và điều tra gián tiếp 

- Đối với phỏng vấn trực tiếp: Áp dụng cho điều tra giá bán NNVL dùng cho sản xuất NLTS và xây dựng. 
Điều tra viên trực tiếp đến các điểm điều tra nơi bán cây, con giống, nơi là vùng nguyên liệu, cửa hàng vật liệu xây dựng... để phỏng vấn, thu thập số liệu theo mẫu phiếu điều tra. Để số liệu giá NNVL đảm bảo độ tin cậy, điều tra viên cần phải nắm vững phạm vi, nội dung để lấy đúng loại giá, cụ thể là:

         Với cửa hàng (thuộc doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể) thực hiện nộp thuế VAT, điều tra viên căn cứ vào bảng giá niêm yết thực tế bán cho khách hàng để lấy mức giá không bao gồm thuế VAT nhưng có chi phí vận chuyển do người bán trả. Trường hợp người bán không vận chuyển miễn phí cho người mua, giá thu thập phải cộng thêm chi phí vận chuyển vào giá (có thể khai thác thông tin về chi phí vận chuyển tại nơi bán vật tư, quy ước tính quãng đường 5-10 km, tùy từng loại hàng hóa). Nếu cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, điều tra viên trực tiếp gặp người chủ cơ sở để hỏi thông tin về giá bán, chi phí vận chuyển vật tư. 
Với cửa hàng (thuộc cơ sở SXKD cá thể) thực hiện nộp thuế khoán, vận chuyển miễn phí cho người mua, điều tra viên lấy mức giá bằng giá bán ra. Trường hợp người bán không vận chuyển miễn phí, giá thu thập phải cộng thêm chi phí vận chuyển.
- Đối với điều tra gián tiếp: Áp dụng cho điều tra giá mua NNVL cho các cơ sở sản xuất ngành CNCBCT.
Điều tra viên gửi phiếu điều tra, hướng dẫn đơn vị điều tra ghi giá người mua (không bao gồm thuế VAT nhưng có chi phí vận chuyển trong giá). Các đơn vị được điều tra gửi trả lại phiếu điều tra được hoàn thành vào ngày 8 hàng tháng về Cục Thống kê theo mẫu quy định. 

Trong trường hợp cần thiết, có thể thu thập giá qua mạng, thư điện tử (email), qua điện thoại. Điều tra viên phải lưu được bảng giá (hoặc địa chỉ, ngày truy cập) làm bằng chứng thay phiếu điều tra. Điều tra viên cần tham khảo thêm thông tin của các hiệp hội, trang web về xi măng, mía đường, thép, giấy, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, gas… để khẳng định đúng xu hướng tăng, giảm giá kỳ điều tra.
Trong quá trình điều tra và ghi phiếu, điều tra viên có thể gặp một hoặc nhiều trong số các trường hợp sau (Xem Phụ lục 1: Hướng dẫn, giải thích về điều tra và tổng hợp số liệu): 

(1) Bảng giá khi thu thập là giá sử dụng cuối cùng (giá đã có thuế VAT, chi phí vận chuyển đến người mua), người mua sau đó được hoàn thuế;

(2) Giá NNVL do Nhà nước thống nhất quản lý (có thể chỉ trong phạm vi một tỉnh) ổn định trong nhiều tháng, nhưng khi điều chỉnh lại rơi vào thời điểm bất kỳ với mức độ biến động lớn;

(3) Cửa hàng vật tư chủ động giảm giá đại trà, xả hàng nhân dịp cuối mùa vụ, ngày vàng;

(4) Cửa hàng vật tư chủ động giảm giá đặc biệt cho số ít khách quen, còn các đối tượng khác vẫn bán giá bình thường;

(5) Doanh nghiệp công nghiệp không mua vật tư nhiều tháng do sản xuất ít hoặc cầm chừng… vì vậy chỉ báo được giá cũ, trong khi thị trường đang phổ biến ở mức giá mới;

(6) Giá vật tư tăng, giảm đột biến không rõ nguyên nhân;

(7) Mặt hàng vật tư mùa vụ tạm thời khuyết thiếu, không xuất hiện một vài tháng trên thị trường;

(8) Mặt hàng điều tra điều tra lỗi thời biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện trên thị trường nên không điều tra được giá (không có mặt hàng điều tra);

(9) Mặt hàng vật tư mới xuất hiện và trở thành phổ biến, cần đưa vào “rổ” mặt hàng đại diện;

(10) Đơn vị điều tra không tồn tại trên thị trường nên không điều tra được giá (không có điểm điều tra).

b/ Ghi thông tin vào phiếu điều tra
(Xem Phụ lục 1: Hướng dẫn, giải thích về điều tra và tổng hợp số liệu)
4. Xác định giá kỳ gốc năm 2014 và xây dựng quyền số kỳ gốc năm 2014
a/ Giá kỳ gốc năm 2014

Sau khi xây dựng danh mục giá NNVL dùng cho sản xuất đại diện của địa phương, các Cục Thống kê tiến hành lập bảng giá kỳ gốc năm 2014 như sau:  Đối chiếu danh mục mới với danh mục đã và đang điều tra của địa phương để xác định những mặt hàng mới; Tiến hành thu thập giá của 12 tháng trong năm 2014 của các mặt hàng mới.

  Giá kỳ gốc năm 2014 của mỗi mặt hàng được tính bằng phương pháp bình quân nhân giản đơn mức giá của 12 tháng trong năm 2014.

b/ Quyền số kỳ gốc năm 2014

Quyền số để tính chỉ số giá NNVL là tỷ trọng về chi phí trung gian của từng nhóm NNVL trên tổng chi phí trung gian của tất cả các loại NNVL đưa vào sản xuất.

 - Quyền số thời kỳ 2014-2019 phân tổ thành hai loại. Một loại để tính chỉ số giá riêng của NNVL dùng cho sản xuất NLTS, CNCBCT và xây dựng. Một loại để tính chỉ số giá chung các loại NNVL dùng cho sản xuất. Quyền số được sử dụng cố định trong 5 năm.
- Trong mỗi loại quyền số, có quyền số dọc và quyền số ngang. Quyền số dọc là tỷ trọng chi phí trung gian của từng nhóm mặt hàng so với tổng chi phí trung gian của toàn bộ NNVL đưa vào sản xuất, tính theo tỷ lệ phần trăm. Quyền số ngang là tỷ trọng chi phí trung gian các nhóm NNVL đưa vào sản xuất của từng vùng so với cả nước. 
Dựa vào kết quả Điều tra lập bảng cân đối liên ngành (I/O) năm 2013, xây dựng quyền số năm 2014 theo 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

VII. TỔNG HỢP VÀ HỆ THỐNG BIỂU ĐẦU RA
1. Xử lý thông tin
a/ Kiểm tra phiếu điều tra

 Sau khi có phiếu điều tra từ điều tra viên, Cục Thống kê kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trước khi nhập tin:
 - Kiểm tra giá thu thập được có đảm bảo đúng là giá NNVL dùng cho sản xuất hay không (không bao gồm thuế VAT, nhưng có chi phí vận tải, bốc dỡ - nếu có). Kiểm tra đơn vị quan sát của các loại hàng hoá dịch vụ xem có tương ứng với quy cách quan sát không? Đơn vị quan sát trong bước trung gian đã ngầm quy về một đơn vị tính chuẩn chưa? 
- Xử lý giá các trường hợp đặc biệt bằng các phương pháp phù hợp, theo quy định. Phiếu điều tra kỳ nào phải kiểm tra và nhập tin ngay cho kỳ đó.
b/ Nhập thông tin giá hàng kỳ
Bước 1: Nhập giá quan sát, khối lượng quan sát và đơn vị quan sát. 
Sau khi nhập thông tin, kiểm tra bằng công thức xem giá quan sát và khối lượng, đơn vị quan sát có tương ứng với nhau không.

Bước 2: Quy đổi về giá chuẩn, sử dụng phần mềm để quy đổi. 
2. Quy trình tổng hợp

a/ Tổng hợp giá bình quân 

Tổng hợp giá bình quân để làm cơ sở dữ liệu tính chỉ số giá cấp thấp nhất (cấp mặt hàng) trong các kỳ báo cáo. Tổng hợp giá bình quân theo quy trình: Trước tiên tính giá bình quân tháng, sau đó từ các tháng tính giá bình quân quý. 
(1) Tính giá bình quân tháng
Bước 1: Áp dụng công thức Jevons để tính giá bình quân (theo phương pháp bình quân nhân giản đơn) cho từng mặt hàng trong tháng báo cáo như sau: 
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Trong đó: 
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  Pi,j là giá của mặt hàng i tại khu vực điều tra j;

    
  n là số khu vực điều tra giá của mặt hàng i được thu thập trong 
                                 tháng báo cáo (n=1,2,...,7).
(2) Tính giá bình quân quý 

Bước 2: Áp dụng công thức Jevons để tính giá bình quân cho từng mặt hàng của 3 tháng trong quý báo cáo 
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Trong đó:   
[image: image4.wmf]iq

P

 là giá bình quân quý mặt hàng i;

         
        
[image: image5.wmf]it

P

 là  giá bình quân tháng (t) của mặt hàng i 
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b/  Tính chỉ số giá

Quy trình tính chỉ số giá: 
- Chỉ số giá đầu tiên được tính ở cấp mặt hàng, sau đó được sử dụng để tính chỉ số nhóm cấp 4. Tiếp tục sử dụng chỉ số giá cấp dưới để tính toán chỉ số giá cấp cao hơn.

- Sử dụng quyền số dọc cấp tỉnh để tính chỉ số giá cấp trên cấp mặt hàng của tỉnh (cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung). Sau đó dùng quyền số ngang và quyền số dọc tương ứng để tính chỉ số vùng và chỉ số cả nước.
- Chỉ số giá chỉ tính theo quý, sử dụng chỉ số giá các quý để tính chỉ số giá 6 tháng, 9 tháng, năm.
(1) Tính chỉ số giá quý cấp tỉnh                                             
Bước 3: Tính chỉ số giá cá thể các mặt hàng quý báo cáo so với quý trước
Chỉ số giá cá thể các mặt hàng quý báo cáo so với quý trước được tính từ giá của quý báo cáo chia cho giá quý trước, theo công thức sau:
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Trong đó: 
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là chỉ số cá thể mặt hàng i của quý báo cáo (t) so với quý 
                                            trước (t-1);
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là giá bình quân quý báo cáo (t) của mặt hàng đại diện i;
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là giá bình quân quý trước (t-1) của mặt hàng đại diện i.
Bước 4: Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 quý báo cáo so với quý trước
Chỉ số nhóm cấp 4 tính từ các chỉ số cá thể cấp mặt hàng (trong nhóm cấp 4)  theo công thức bình quân nhân giản đơn dưới đây:
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là chỉ số giá nhóm cấp 4 quý báo cáo (t) so với quý trước (t-1);
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là chỉ số giá cá thể của các mặt hàng đại diện i trong nhóm 
                       cấp 4 quý báo cáo (t) so với quý trước (t-1);
 

n là số mặt hàng đại diện tham gia tính chỉ số giá nhóm cấp 4. 

Bước 5: Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 quý báo cáo so với kỳ gốc 2014 (0)
Nối chuỗi chỉ số giá quý báo cáo so quý trước với các quý liền kề để được chỉ số giá quý báo cáo so kỳ gốc theo công thức sau: 
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Trong đó:
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm cấp 4;
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là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với quý trước (t-1) của nhóm cấp 4;
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là chỉ số giá quý trước so với kỳ gốc 2014 (0).
Bước 6: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 trở lên đến chỉ số giá chung của NNVL toàn tỉnh
Chỉ số giá cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ các chỉ số giá nhóm cấp dưới (dưới cấp cần tính) quý báo cáo so với kỳ gốc. Áp dụng công thức bình quân nhân gia quyền với quyền số dọc tương ứng như sau: 
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Trong đó:   
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm cần tính;
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm x 
                                     (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
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  là quyền số cố định của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);

        n 
là số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính. 
(2) Tính chỉ số giá quý cấp vùng 
Bước 7: Tính chỉ số giá các nhóm cấp 4 cho từng vùng của nhóm ngành. 
 Chỉ số giá các nhóm cấp 4 cho từng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 4 của từng tỉnh, thành phố trong vùng với quyền số ngang tương ứng (là tỷ trọng chi phí NNVL dùng cho sản xuất của mỗi tỉnh so với vùng). Công thức tính như sau:
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Trong đó: 
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 là chỉ số giá sản xuất vùng v quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0);
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là chỉ số giá sản xuất tỉnh j quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0);     
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 là quyền số cố định của tỉnh j;



m là số tỉnh của vùng tham gia tính chỉ số.
Bước 8: Tính chỉ số giá cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung từng vùng

Chỉ số giá cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung của từng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền của các chỉ số giá nhóm của vùng với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm ngành của vùng đó. Công thức tính như sau:                            
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) vùng so với kỳ gốc 2014 (0) của 
                                     nhóm cần tính;
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm x  
                                    (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
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 là quyền số cố định của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);


        n 
là số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính. 
(3) Tính chỉ số giá cả nước 
Bước 9: Tính chỉ số giá các nhóm cấp 4 cả nước
Chỉ số giá các nhóm cấp 4 cả nước được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 4 từng vùng và 2 thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với quyền số ngang tương ứng. Công thức tính như sau:
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Trong đó: 
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 là chỉ số giá cả nước quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0);
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là chỉ số giá vùng quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0);     
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 là quyền số (ngang) cố định của vùng v.

Bước 10: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung cả nước bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền các chỉ số giá nhóm với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm sản phẩm. Công thức tính như sau:
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Trong đó: 
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) cả nước so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm 
                                          cần tính;
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 là chỉ số giá quý báo cáo (t) so với kỳ gốc 2014 (0) của nhóm x 
                                 (nhóm cấp dưới cấp cần tính);
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  là quyền số cố định của nhóm x (nhóm cấp dưới cấp cần tính);


       n 
là số nhóm cấp dưới x trong nhóm cần tính. 

Bước 11: Tính chỉ số giá quý báo cáo so với quý trước
Công thức tổng quát:   
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Trong đó:
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là chỉ số giá quý (t) so với quý trước (t-1);
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     là chỉ số giá quý (t) so với kỳ gốc 2014 (0);
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là chỉ số giá quý (t-1) so với kỳ gốc 2014 (0).

Bước 12: Tính chỉ số giá cả năm so với năm trước từ chỉ số giá 4 quý của năm báo cáo so năm gốc 2014 và năm trước so năm gốc 2014
Công thức tổng quát:             
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Trong đó: 
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   là chỉ số giá năm báo cáo so với năm trước;
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  là chỉ số giá quý i của năm báo cáo so với năm gốc 2014;
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 là chỉ số giá quý i của năm trước so với năm gốc 2014.

(4) Tính chỉ số giá so năm gốc 2009 dựa vào hệ số chuyển đổi k
Để nối chuỗi dãy chỉ số giá theo gốc 2014 với dãy chỉ số đã tính theo gốc cũ 2009, phải tính hệ số chuyển đổi k.

- Chọn quý IV/2014 làm quý gối đầu giữa hai thời kỳ. Gọi chỉ số giá quý IV/2014 tính theo phương án cũ thời kỳ 2009-2014 là k1 và chỉ số giá quý IV/2014 tính theo phương án mới thời kỳ 2014-2019 là k2. Lập hệ số k=k2/k1. 

- Sử dụng chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất (cấu trúc 2) của cả năm so năm gốc 2014 và hệ số k để nối chuỗi chỉ số giá về năm gốc 2009. Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho một số ngành sản xuất (cấu trúc 1) không thực hiện được theo phương pháp này.
3. Hệ thống biểu đầu ra 

a/  Biểu đầu ra về giá và chỉ số giá
(1) Đối với cấp tỉnh 
 - Biểu đầu ra về giá tháng
 Biểu số 2.1/TKG.NNVL-NN: Giá NNVL dùng cho sản xuất NLTS tháng;

 Biểu số 2.2/TKG.NNVL-CN: Giá NNVL dùng cho sản xuất CNCBCT tháng;

 Biểu số 2.3/TKG.NNVL-XD: Giá NNVL dùng cho xây dựng tháng;
 - Biểu đầu ra về giá quý

 Biểu số 3.1/TKG.NNVL-NN: Giá NNVL dùng cho sản xuất NLTS quý;

 Biểu số 3.2/TKG.NNVL-CN: Giá NNVL dùng cho sản xuất CNCBCT quý;

 Biểu số 3.3/TKG.NNVL-XD: Giá NNVL dùng cho xây dựng quý ;
 - Biểu đầu ra về chỉ số giá quý, năm
 Biểu số 4.1/CSG.NNVL-NN: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất NLTS. Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;
 Biểu số 4.2/CSG.NNVL-CN: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất CNCBCT. Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;
 Biểu số 4.3/CSG.NNVL-XD: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho xây dựng. Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;
Biểu số 4.4/CSG.NNVL-TH: Chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất. Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

(2) Đối với cấp Trung ương: Biểu đầu ra về chỉ số giá quý, năm như sau:
           Biểu số 5.1/CSG.NNVL-NN: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất NLTS của cả nước (vùng). Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;
Biểu số 5.2/CSG.NNVL-CN: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho sản xuất CNCBCT của cả nước (vùng). Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;
Biểu số 5.3/CSG.NNVL-XD: Chỉ số giá NNVL chủ yếu dùng cho xây dựng của cả nước (vùng) . Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

Biểu số 5.4/CSG.NNVL-TH: Chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất của cả nước (vùng). Kỳ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.
b/ Truyền báo cáo 
Cách đặt tên của báo cáo giá NNVL dùng cho sản xuất trong chương trình máy tính: nvl+mã số tỉnh + tháng báo cáo. năm báo cáo.

Ví dụ: báo cáo giá NNVL của Hà Nội tháng 10 năm 2015 sẽ có tên nvl01.t10.15 trong đó 01 là mã tỉnh của Hà Nội, 10 là tháng báo cáo và 15 là năm báo cáo.  
c/ Công bố chỉ số giá

 - Nội dung, phạm vi: Công bố chỉ số giá NNVL theo 6 vùng, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước theo các tiêu thức sau:

  (1) Chỉ số giá chung, và chỉ số giá một số nhóm ngành;
  (2) Chỉ số giá quý: theo 3 gốc so sánh là năm gốc 2014, cùng kỳ năm trước và quý trước;
   (3) Chỉ số giá thời kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm: theo 2 gốc so sánh là năm gốc 2014 và cùng kỳ năm trước. Riêng Chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất chỉ công bố kỳ cả năm.
- Thời gian: Từ năm 2015-2019, chỉ số giá NNVL hàng quý cả nước, các vùng được công bố vào ngày 26 tháng cuối quý (theo Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê).

Chỉ số giá NNVL được công bố trên trang Web của Tổng cục Thống kê, Chỉ số Giá cả hôm nay, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng.

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
1. Tại cấp Trung ương

 Kế hoạch tiến hành bao gồm các bước sau:

a/ Biên soạn Phương án điều tra giá NNVL thời kỳ 2014-2019

Chuẩn bị phương án điều tra mới được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2014, bao gồm các nội dung: Rà soát mặt hàng để chuẩn bị xây dựng danh mục mặt hàng đại diện thời kỳ mới; Xây dựng phương án điều tra; Gửi hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; Xây dựng hệ thống quyền số tính toán chỉ số giá NNVL đầu vào; Xây dựng phần mềm điều tra thời kỳ mới.
b/ Tập huấn nghiệp vụ

Trong tháng 6 năm 2015, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cấp trung ương. Nội dung tập huấn về phương pháp thu thập giá, xử lý thông tin tại địa bàn điều tra, phương pháp tính chỉ số giá NNVL thời kỳ 2014-2019 và cách sử dụng phần mềm nhập tin, tổng hợp báo cáo và chỉ số giá NNVL hàng kỳ.
c/ Triển khai thu thập thông tin và tính chỉ số giá NNVL

Từ tháng 10/2015: tổ chức triển khai theo Phương án điều tra giá NNVL thời kỳ 2014-2019; tiếp nhận báo cáo từ địa phương; kiểm tra, tổng hợp và công bố số liệu. Tất cả các công việc trên được thực hiện từ tháng 10 năm 2015 đến hết thời kỳ của phương án điều tra 2014-2019.
2. Tại cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a/ Chuẩn bị điều tra
Cục thống kê tiếp thu Phương án điều tra từ Tổng cục Thống kê (Xem Phụ lục 1: Hướng dẫn, giải thích về điều tra và tổng hợp số liệu), sau đó xây dựng danh mục mặt hàng đại diện riêng cho tỉnh/thành phố, chọn mẫu đơn vị điều tra, lập mạng lưới điều tra, tuyển chọn điều tra viên (Xem mục 17, Phụ lục 1), gửi danh sách về Tổng cục Thống kê trước ngày 30/11/2014.
b/ Tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh

Cục Thống kê mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng: (1) Giám sát viên, (2) Điều tra viên, (3) Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra trong tháng 7 năm 2015. Trong quá trình tập huấn cần nêu rõ các khái niệm, phương pháp thu thập thông tin và kỹ năng ghi chép thông tin vào phiếu điếu tra. Hướng dẫn điều tra viên xác định danh mục nguyên, nhiên, vật liệu đại diện có quy cách phẩm cấp cụ thể bằng cách: Dựa trên cơ sở danh mục mặt hàng chuẩn của Trung ương, xác định danh mục mặt hàng điều tra giá của địa phương. 

Các tháng năm gốc 2014 và thu thập giá định kỳ theo đúng thời gian quy định vào ngày 5-7 hàng tháng đối với các cơ sở SXKD cá thể, các doanh nghiệp, và ngày 8 hàng tháng gửi số liệu về Cục Thống kê (Danh mục điều tra cũ vẫn tiếp tục điều tra đến hết tháng 8/2015).

c/ Nhập tin, tổng hợp, truyền số liệu về Tổng cục Thống kê và công bố số liệu
Cục Thống kê kiểm tra phiếu trước khi nhập tin, sau đó nhập tin số liệu từ phiếu điều tra giá tháng. Số liệu tổng hợp giá tháng, quý bằng chương trình phần mềm, truyền về Tổng cục Thống kê vào ngày 10 hàng tháng.
Cục thống kê chỉ công bố chỉ số giá NNVL chủ yếu của tỉnh (Biểu 4.1, 4.2, 4.3), không công bố chỉ số giá các loại NNVL dùng cho sản xuất (Biểu 4.4). 

IX. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Cấp Trung ương

- Vụ Thống kê Giá chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê xây dựng phương án, phiếu điều tra và các văn bản liên quan; tổ chức tập huấn; chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng hợp, phân tích kết quả điều tra;
- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia phối hợp với Vụ Thống kê Giá tính quyền số chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất 6 vùng kinh tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước;
- Vụ Phương pháp Chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Giá, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận xây dựng phần mềm nhập tin, tổng hợp chỉ số giá của cuộc điều tra theo Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2014-2015 của Tổng cục Thống kê;

- Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận chủ trì và phối hợp với Vụ Thống kê Giá thiết kế phần mềm xử lý, nhập tin, tổng hợp chỉ số của 6 vùng kinh tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước;
- Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì và phối hợp với Vụ Thống kê Giá dự toán kinh phí hàng năm cho cuộc điều tra; hướng dẫn định mức chi tiêu; cấp phát kinh phí; hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được cấp hiệu quả;

- Văn phòng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm in, phân phối các tài liệu phục vụ tập huấn các cấp;

- Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê phối hợp với Vụ Thống kê Giá tiến hành kiểm tra, giám sát cuộc điều tra tại các tỉnh, thành phố theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra để các Cục Thống kê tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện phương án điều tra. 
2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc như: tập huấn nghiệp vụ (nội dung điều tra, ghi thông tin vào phiếu điều tra) cho điều tra viên, doanh nghiệp; thu thập thông tin; tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê;
Trong quá trình thực hiện quy trình 7 bước sản xuất thông tin thống kê (xác định nhu cầu thông tin, chuẩn bị thu thập thông tin, thu thập thông tin, xử lý thông tin, phân tích thông tin, phổ biến thông tin và lưu trữ thông tin) về giá NNVL dùng cho sản xuất, Cục Thống kê thường xuyên trao đổi với Vụ Thống kê Giá để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn cũng như đảm bảo tăng cường chất lượng thông tin từ cơ sở;
- Phòng Thống kê Thương mại (hoặc Phòng Thống kê Công Thương) là đơn vị chủ trì cuộc điều tra tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Cục trưởng Cục Thống kê tổ chức tập huấn; chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát điều tra ở các khu vực điều tra; xử lý kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích; trực tiếp gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê;
- Điều tra viên là người chịu trách nhiệm về thời gian và độ chính xác của thông tin ghi trên phiếu điều tra. Điều tra viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Cục Thống kê tập huấn, nắm vững nghiệp vụ điều tra, thực hiện thu thập giá trực tiếp. Đối với điều tra gián tiếp, điều tra viên đến đơn vị điều tra hướng dẫn ghi phiếu; thống nhất cách ghi phiếu, địa chỉ, cách thức và thời gian nộp phiếu điều tra,... 

X. KINH PHÍ ĐIỀU TRA
Kinh phí cấp cho cuộc điều tra giá NNVL giai đoạn 2014-2019 từ nguồn ngân sách Nhà nước và được Tổng cục Thống kê phân bổ cho các Cục Thống kê hàng năm.
Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê và Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê một cách hiệu quả, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra theo phương án này./.

	
	TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)












       Nguyễn Bích Lâm
PHIẾU ĐIỀU TRA

     Phiếu số 1.1/ĐTG.NNVL-NN : Phiếu thu thập thông tin giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản;
       Phiếu số 1.2/ĐTG.NNVL-CN : Phiếu thu thập thông tin giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo;

     Phiếu số 1.3/ĐTG.NNVL-XD : Phiếu thu thập thông tin giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho xây dựng.

BIỂU ĐẦU RA
Biểu số 2.1/TKG.NNVL-NN : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (tháng, tỉnh/thành phố);
Biểu số 2.2/TKG.NNVL-CN : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng  cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo (tháng, tỉnh/thành phố);

Biểu số 2.3/TKG.NNVL-XD : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho xây dựng (tháng, tỉnh/thành phố);
Biểu số 3.1/TKG.NNVL-NN : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 3.2/TKG.NNVL-CN : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng  cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 3.3/TKG.NNVL-XD : Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho xây dựng (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 4.1/CSG.NNVL-NN : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 4.2/CSG.NNVL-CN : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng  cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 4.3/CSG.NNVL-XD : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho xây dựng (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 4.4/CSG.NNVL-TH : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (quý, tỉnh/thành phố);

Biểu số 5.1/CSG.NNVL-NN : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (quý, vùng/cả nước);

Biểu số 5.2/CSG.NNVL-CN : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng  cho sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo (quý, vùng/cả nước);

Biểu số 5.3/CSG.NNVL-XD : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho xây dựng (quý, vùng/cả nước);

Biểu số 5.4/CSG.NNVL-TH : Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (quý, vùng/cả nước).
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hướng dẫn, giải thích về điều tra và tổng hợp số liệu;

Phụ lục 2.1: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu đại diện dùng cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2014-2019;

Phụ lục 2.2: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu đại diện dùng cho công nghiệp chế biến chế tạo thời kỳ 2014-2019;

Phụ lục 2.3: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu đại diện dùng cho xây dựng thời kỳ 2014-2019;

Phụ lục 3: Danh sách tỉnh, thành phố điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất thời kỳ 2014-2019.
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